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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: BỆNH HỌC THỦY SẢN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
RÈN NGHỀ BỆNH HỌC THỦY SẢN (Aquatic animal pathological practice)
I. Thông tin về học phần
· Mã học phần TS03808
· Học kì: 5
· Tín chỉ: 3TC (0 LT – 3TH)
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 
+ Làm bài tập trên lớp:

+ Thảo luận trên lớp: 4
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 26



+ Thực tập tạiao đầm, trang trại :60 tiết
+ Tự học: 90 tiết
· Đơn vị phụ trách:

· Bộ môn: Môi trường và Bệnh Thủy sản
· Khoa: Thủy sản
· Học phần thuộc khối kiến thức:

	Đại cương □
	Chuyên ngành ☒

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành ☒
	Chuyên sâu □

	
	
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc 
(
	Tự chọn □
	Bắt buộc
□
	Tự chọn
□


Học phần học trước: Nhập môn bệnh học thủy sản- TS02206
Học phần tiên quyết: 0 

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
   Tiếng Việt (
II. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi
* Mục tiêu: học phần nhằm giúp người học đạt được: 
- Áp dụng được những kỹ năng cần thiết để làm trong phòng thí nghiệm như quy tắc khử trùng, vệ sinh trang thiết bị phòng thí nghiệm; nắm được phương pháp thu mẫu, bảo quản mẫu và xử lý mẫu trong phòng thí nghiệm; thực hiện được các quy tắc sử dụng thuốc và hóa chất để xử lý môi trường ao nuôi
- Vận dụng được kiến thức chuyên môn về nuôi và phòng trị bênh cho thủy sản trong nghiên cứu khoa học và sản xuất thực tế; Có kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn 
- Kỹ năng tốt trong giao tiếp, làm việc với cộng đồng; có khả năng làm việc theo nhóm và thuyết trình trước đám đông.
* Kết quả học tập mong đợi của học phần:

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:
1. Không liên quan; 2. Ít liên quan; 3. Rất liên quan

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	TS03904


	Rèn nghề Nuôi trồng thủy sản
	1
	1
	1
	2
	3
	3
	3
	1
	1

	
	
	CĐR10
	CĐR11
	CĐR12
	CĐR13
	CĐR14
	CĐR15
	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	3
	2
	2
	
	
	


	Ký hiệu
	KQHTMĐ của học phần

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức
	

	K1
	Nắm được nguyên lý vận hành các trại thủy sản, quản lý chất lượng nước nuôi thủy sản, phương pháp lấy mẫu nước kiểm tra chất lượng môi trường, vi sinh vật.
	CĐR4-7

	K2
	Nắm được các nguyên lý và phương pháp thực hiện các kỹ thuật chẩn đoánbệnh động vật thủy sản
	CĐR4-7

	K3
	Nắm được các phương pháp sử dụng thuốc, hóa chất để phòng và trị bệnh thường gặp ở động vật thủy sản
	CĐR4-7

	Kỹ năng
	

	K4
	Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng tiếp cận với các hội nuôi thủy sản 
	CĐR11, CĐR12, CĐR13

	K5
	Nắm được các mô hình nuôi thủy sản, kỹ năng thu mẫu, kiểm tra lâm sàng và nhận diện thủy sản bị nhiễm bệnh
	CĐR11, CĐR12, CĐR13

	K6
	Nắm được kỹ năng phát hiện, chẩn đoán bằng các kỹ thuật phòng thí nghiệm, kỹ năng sử dụng thuốc và hóa chất trong phòng điều trị bệnh
	CĐR11, CĐR12, CĐR13

	K7
	Nắm được các phương pháp dùng thuốc vào điều trị thực tế tại trang trại, nắm được phương pháp đánh giá hiệu quả của phương pháp điều trị bệnh.
	CĐR11, CĐR12, CĐR13

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	K8
	Tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
	CĐR14, CĐR15

	K9
	Thể hiện ý thức trách nhiệm công dân tốt, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm với công việc, tính kỷ luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
	CĐR14, CĐR15


III. Nội dung tóm tắt của học phần(Không quá 100 từ)
TS03808. Rèn nghề Bệnh học Thủy sản (Aquatic animal pathological practice) (3TC: 0,0–3,0 -  6). Môn học Rèn nghề Bệnh học thủy sản gồm 7 bài: Chuẩn bị các dụng cụ thiết bị thí nghiệm, vận hành phòng thí nghiệm; cách lấy các loại mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm; Quy trình xử lý mẫu, bảo quản mẫu; Môi trường thu mẫu và nuôi cấy; Cách dùng thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản; Thực hành quản lý môi trường ao nuôi; thực hành quản lý sức khỏe cá nuôi. 
IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
1. Phương pháp giảng dạy

1. Phương pháp giảng dạy

Giảng dạy bằng phương pháp tổ chức học tập theo nhóm,Giảng dạy thông qua thực hành; Giảng dạy với thí nghiệm minh họa, Giảng dạy thông qua tham quan thực tế;  phương pháp gợi mở vấn đáp;  thảo luận.
2. Phương pháp học tập

Học tập bằng phương pháp chủ động, thực hành thao tác chuyên môn trong phòng thí nghiệm một cách nhuần nhuyễn, điều tra phỏng vấn, tra cứu tài liệu, hoàn thành các bài tập, bài thảo luận theo nhóm, theo cá nhân và đi thực tế và hoàn thành báo cáo tổng kết. 
V. Nhiệm vụ của sinh viên
- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dự lớp học đầy đủ các buổi trong phòng thí nghiệm, thảo luận và đi thực tế.
- Thuyết trình và Thảo luận:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia thảo luận các chủ điểm học tập đã được giảng viên phụ trách phân công, chia nhóm tham gia trả lời các câu hỏi nhanh sau mỗi bài thuyết trình, tham gia chuẩn bị thuyết trình ở nhà và thuyết trình trên lớp.
- Thực hành và đi thực tế:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dự tất cả các buổi thực hành trong phòng thí nghiệm, và đi thực tế các trang trại. 
VI. Đánh giá và cho điểm
1.Thang điểm: 10
2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của những điểm thành phần sau: 

- Điểm chuyên cần, thái độ tham gia:20 %
- Điểm quá trình/Điểm báo cáo nhóm: 40%

- Điểm báo cáo cá nhân: 40%

3.Phương pháp đánh giá
	Rubric đánh giá
	Nội dung/Tiêu chí đánh giá
	KQHTMĐ được đánh giá
	Trọng số (%)
	Thời gian/Tuần học

	Chuyên cần 
	20
	

	Thái độ tham dự
	Rubric 1: Tích cực tự giác tham gia thực hành thực tế sản xuất
	K4, K8, K9
	10
	Tuần 1 – tuần 10

	Thời gian tham dự
	Rubric 2: Đánh giá thời gian tham dự
	K8, K9
	10
	Tuần 1 – tuần 10

	Đánh giá quá trình
	40
	

	Thực hành
	Rubric 3: Đánh giá kỹ năng rèn luyện chuyên môn tại cơ sở 
	K1,K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9
	10
	Tuần 1 – tuần 10

	Thảo luận
	Rubric 4: Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm, chia sẻ kiến thức, kỹ năng thực hành
	K1,K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9
	10
	Tuần 1 – tuần 10

	Thuyết trình 
	Rubric 5: Đánh giá kỹ năng phát triển cá nhân, kỹ năng giao tiếp cá nhân và ứng xử 
	K1,K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9
	5
	Tuần 3 – tuần 10

	Thực tập/thực tế ngoài trường
	Rubric 6: Đánh giá kỹ năng giải quyết các vấn đề trong thực tế sản xuất
	K1,K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9
	15
	Tuần 1 – tuần 10

	Cuối kì
	30
	

	Báo cáo
	Rubric 7: Đánh giá nội dung, khả năng lập luận giải quyết vấn đề thực tiễn   
	K1,K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9
	15
	Tuần 10

	Bài thu hoạch
	Rubric 8: Đánh giá khả năng hoàn thành công việc chung của cá nhân được giao
	K1,K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9
	16
	Tuần 10


Rubric 1: Đánh giá thái độ học tập
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham dự 
	50
	Luôn chú ý và tham gia các hoạt động
	Khá chú ý, có tham gia
	Có chú ý, ít tham gia
	Không chú ý/không tham gia


Rubric 2: Đánh giá chuyên cần (tích cực tham dự lớp)

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	

	Thời gian tham dự
	100
	 Yêu cầu tham gia đầy đủ cac buổi 


Rubric 3: Đánh giá thực hành (cá nhân)
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ thực hành
	50
	Rất tự giác, nghiêm túc
	Tự giác, nghiêm túc 
	Đôi khi nhắc nhở
	Không   nghiêm túc

	Kỹ năng thực hành
	50
	Rất thành thạo, thực hành đầy đủ các bước

	Thành thạo, thực hiện được 75% bước

	Chưa được thành thạo, thực hiện được 50% các bước 
	Khả năng bắt chước kém, thực hiện chưa tốt


Rubric 4. Đánh giá Thảo luận (theo nhóm)
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Nội dung
	10
	Phong phú hơn yêu cầu
	Đầy đủ theo yêu cầu
	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng
	Thiếu nhiều nội dung quan trọng 

	
	20
	Chính xác, khoa học
	Khá chính xác, khoa học, còn vài sai sót nhỏ
	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng
	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng

	Cấu trúc và tính trực quan
	10
	Cấu trúc bài và slides rất hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides khá hợp lý
	Cấu trúc bài và slides tương đối hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides chưa hợp lý

	
	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ


	Khá trực quan và thẩm mỹ
	Tương đối trực quan và thẩm mỹ
	Ít/Không trực quan và thẩm mỹ

	Kỹ năng trình bày 
	10
	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục
	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục
	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng
	Trình bày không rõ ràng, người nghe không thể hiểu được các nội dung quan trọng

	Tương tác cử chỉ
	10
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ tốt
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ khá tốt
	Có tương tác bằng mắt, cử chỉ nhưng chưa tốt
	Không tương tác bằng mắt và cử chỉ 

	Quản lý thời gian
	10
	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống 
	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoàng có linh hoạt điều chỉnh theo tình huống. 
	Hoàn thành đúng thời gian, không linh hoạt theo tình huống.
	Quá giờ

	Trả lời câu hỏi 
	10
	Các câu hỏi đặt đúng đều được trả lời đầy đủ, rõ ràng, và thỏa đáng
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng

	Sự phối hợp trong nhóm 
	10
	Nhóm phối hợp tốt, thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời
	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng còn vài chỗ chưa đồng bộ
	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời
	Không thề hiện sự kết nối trong nhóm


Rubric 5. Đánh giá THUYẾT TRÌNH (cá nhân)
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Nội dung
	10
	Phong phú hơn yêu cầu
	Đầy đủ theo yêu cầu
	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng
	Thiếu nhiều nội dung quan trọng 

	
	20
	Chính xác, khoa học
	Khá chính xác, khoa học, còn vài sai sót nhỏ
	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng
	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng

	Cấu trúc và tính trực quan
	10
	Cấu trúc bài và slides rất hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides khá hợp lý
	Cấu trúc bài và slides tương đối hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides chưa hợp lý

	
	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ


	Khá trực quan và thẩm mỹ
	Tương đối trực quan và thẩm mỹ
	Ít/Không trực quan và thẩm mỹ

	Kỹ năng trình bày 
	10
	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục
	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục
	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng
	Trình bày không rõ ràng, người nghe không thể hiểu được các nội dung quan trọng

	Tương tác cử chỉ
	10
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ tốt
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ khá tốt
	Có tương tác bằng mắt, cử chỉ nhưng chưa tốt
	Không tương tác bằng mắt và cử chỉ 

	Quản lý thời gian
	10
	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống 
	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoàng có linh hoạt điều chỉnh theo tình huống. 
	Hoàn thành đúng thời gian, không linh hoạt theo tình huống.
	Quá giờ

	Khả năng lập luận
	10
	Các câu hỏi đặt đúng đều được trả lời đầy đủ, rõ ràng, và thỏa đáng
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng

	Sự chia sẻ thông tin 
	10
	Nhóm phối hợp tốt, thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời
	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng còn vài chỗ chưa đồng bộ
	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời
	Không thề hiện sự kết nối trong nhóm


Rubric 6 : Đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề trong thực tiễn (cá nhân)
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	 Kỹ năng ứng xử, giao tiếp
	50
	Tốt, mềm dẻo
	
	Đôi khi chưa xử lý hợp lý
	Xử lý tính hướng kém

	Kỹ năng giải quyết vấn đề
	50
	Vận dụng rất tốt các kiến thức vào thực tế, giải quyết vấn đề  trên cơ sở tư duy logic
	Tốt, khá logic

	Đôi khi chưa logic, chưa thực tế
	 Chưa vận dụng được kiến thức vào thực tế


Rubric 7: Đánh giá báo cáo tổng hợp
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Hình thức
	10
	Nghiêm túc làm bài
	Nghiêm túc làm bài
	Trao đổi bài 1 lần
	Trao đổi bài hơn 2 lần

	Phương pháp trình bày
	30
	Logic, rõ ràng

	Khá logic, rõ ràng

	Có mắc lỗi logic
	Không logic

	Nội dung  báo cáo và trả lời câu hỏi
	60
	Hiểu, trình bày đủ và đúng, giải thích được tất cả các nội dung của bài
	Hiểu trình bày khá đầy đủ và đúng, giải thích được hầu hết các nội dung của bài
	Trình bày và giải thích được 50-60% các nội dung
	Trình bày và giải thích được ít hơn 50% các nội dung 


Rubric 8: Đánh giá bài thu hoạch cá nhân
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Hình thức
	10
	Nghiêm túc làm bài
	Nghiêm túc làm bài
	Trao đổi bài 1 lần
	Trao đổi bài hơn 2 lần

	Phương pháp trình bày
	30
	Logic, rõ ràng

	Khá logic, rõ ràng

	Có mắc lỗi logic
	Không logic

	Nội dung  báo cáo
	60
	Hiểu, trình bày đủ và đúng, giải thích được tất cả các nội dung của bài
	Hiểu trình bày khá đầy đủ và đúng, giải thích được hầu hết các nội dung của bài
	Trình bày và giải thích được 50-60% các nội dung
	Trình bày và giải thích được ít hơn 50% các nội dung 


4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần 
+ Tham dự đủ thời gian thực tậptheo quy định của Khoa và Học Viện

  + Sinh viên làm báo cáo theo nhóm và bài thu hoạch cá nhân để đánh giá, nộp muộn không được báo cáo trước hội động bộ môn 

  + Được giáo viên hướng dẫn đồng ý cho báo cáo trướchội đồng

VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo
* Sách giáo trình/Bài giảng: (Liệt kê ít nhất 1 giáo trình)
Đỗ Thị Hoà & cs.(2005). Bệnh học Thủy sản, NXB NN.

Các bài thực hành sẽ được giảng viên sẽ cung cấp cho sinh viên đầu kỳ học

* Tài liệu tham khảo khác: (Liệt kê ít nhất 3 tài liệu tham khảo)
Noga, Edward J. Fish disease: diagnosis and treatment. John Wiley & Sons, 2011.
Woo, Patrick TK, John F. Leatherland, and David W. Bruno, eds. Fish diseases and disorders. Vol. 3.CABI, 2011.

Austin, Brian, and Aweeda Newaj-Fyzul, eds. Diagnosis and Control of Diseases of Fish and Shellfish.John Wiley & Sons, 2017.

Giáo trình Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thuỷ sản, Trường ĐH Thủy sản Nha Trang (2004)

FAO, (2001). Asia Diagnostic Guide to Aquatic Animal Diseases

Current Trends in the Study of Bacterial and Viral Fish and Shrimp Diseases, National University of Singapore, 2004

Principles of Health Management in Aquaculture, 2003

VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	Tuần
	Nội dung
	KQHTMĐ của học phần

	1 
	Chương 1: Chuẩn bị các dụng cụ thiết bị thí nghiệm, vận hành phòng thí nghiệm; 
	

	
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (10tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1. Tìm hiểu thiết bị máy móc
1.2. Môi trường nuôi cấy
         1.3. Cách vận hành thiết bị
         1.4. Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm
	K1,K2, K3, K5, K6, K7

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (10tiết)
Tìm hiểu các thiết bị trong phòng thí nghiệm vi sinh vật, cách vận hành và sử dụng. 
	K4,K8,K9

	2
	Chương 2: Cách lấy mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm; 
	

	1 
	A/Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (10tiết)
2.1
Cách lấy mẫu nước ao
2.2
Cách lấy mẫu tôm kiểm tra vsv, ký sinh trùng
2.3
Cách lấy mẫu cákiểm tra vsv, ký sinh trùng
	K1,K2, K3, K5, K6, K7

	2 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (10tiết)

Đọc lại môn học quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, môn vi sinh vật ứng dụng trong thủy sản
	K4,K8,K9

	3
	Chương 3: Quy trình xử lý mẫu, bảo quản mẫu; 
	

	
	A/ Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm/Thảo luận:(10 tiết)
3.1. Quy trình xử lý mẫu nước
3.2. Quy trình bảo quản mẫu nước
3.3. Quy trình xử lý mẫu tôm cá ngoài thực địa đưa về phòng thí nghiệm

3.4. Quy trình xử lý mẫu tại phòng thí nghiệm

3.5. Quy trình bảo quản mẫu tại phòng thí nghiệm

Nội dung semina/thảo luận: 

Phương pháp bảo quản mẫu làm mô bệnh học, kiểm tra vi sinh vật và tách chiết DNA, RNA cho các phản ứng sinh học phân tử.
	K1,K2, K3, K5, K6, K7

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (10tiết)

Đọc lại môn quản lý chất lượng nước, Nhập môn bệnh học thủy sản
	K4,K8,K9

	4
	Chương 4:Môi trường thu mẫu và nuôi cấy; 
	

	3 
	A/ Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm:(10 tiết)
4.1 Các bước chuẩn bị môi trường 
4.2 Chuẩn bị môi trường nuôi cấy vsv nước ngọt
4.3 Chuẩn bị môi trường nuôi cấy vsv nước mặn lợ
4.4 Phương pháp sử dụng môi trường
	K1,K2, K3, K5, K6, K7

	4 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (10tiết)

Các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật 
	K4,K8,K9

	5-6
	Chương 5:Cách dùng thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản; Thực hành quản lý môi trường ao nuôi; 
	

	5 
	A/ Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm/thảo luận:(20 tiết)
5.1
Cách dùng thuốc
5.1.1
Cách dùng hóa chất
5.1.2
Cách quản lý môi trường ao nuôi
5.1.3
Thực hành sử dụng thuốc và hóa chất
Nội dung semina/thảo luận (5 tiết): 

Cách sử dụng kháng sinh, hóa chất trong nuôi trồng thủy sản 
	K1,K2, K3, K5, K6, K7

	6 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (20 tiết)

Tìm hiểu các bệnh thường gặp và phương pháp điều trị bệnh
	K4,K8,K9

	.....
	Chương 6:Thực hành quản lý sức khỏe ĐVTS.
	

	7 
	A/ Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm/thảo luận:(30 tiết)
5.1
Quản lý sức khỏe thông qua quản lý môi trường
5.1.1
Quản lý sức khỏe thông qua quản lý thức ăn
5.1.2
Quản lý sức khỏe thông qua quản lý vi sinh vật gây bệnh trong nước
5.1.3
Quản lý sức khỏe thông qua sử dụng thuốc hóa chất
5.1.4
Đi thực tế các ao cá bị bệnh 
Nội dung semina/thảo luận: (5 tiết)

Chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp ở ĐVTS trong thời gian đi thực tế trang trại

	K1,K2, K3, K5, K6, K7

	8 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (30 tiết)

Quản lý chất lượng nước, vi sinh vật, các bệnh thường gặp, các mô hình nuôi, các loài cá nuôi ở Việt Nam, thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản
	K4,K8,K9


IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Phòng học, thực hành: Phòng học và phòng thực sạch sẽ, đủ chỗ cho 25 sinh viên, có các thiết bị kiểm tra vi sinh, kính hiễn vi nối màn hình, máy PCR, phòng thí nghiệm.

- Phương tiện phục vụ giảng dạy: Máy chiếu, phấn, bảng, bút chỉ, loa, mic

- Các phương tiện khác: Không

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018 
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